
 

 

 

 

 

 

Câu 1.  

 

      

 

Phương pháp: 

Áp dụng cách đổi: 1 km = 1 000 m; 1 m = 100 cm; 1 m = 10 dm 

Cách giải: 

a) 1 km = 1 000 m   1 m = 100 cm    1 m = 10 dm 

b) 10 dm = 1m     1 000 m = 1 km   100 cm = 1 m 

Câu 2. 

 

 

 

 

 

Phương pháp: 

Đọc mỗi câu rồi viết cm, m hay km vào chỗ chấm cho thích hợp với độ dài của mỗi vật. 

Cách giải 

a) Nhà để xe học sinh dài khoảng 50 m 

b) Quãng đường từ Thành phố Hồ Chí Minh đến thành phố Tân An (Long An) dài khoảng 50 km. 

c) Bàn học cao khoảng 50 cm. 
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Viết vào chỗ chấm. 

a) 1 km = ….. m   1 m = …. cm    1 m = …. dm 

b) …. dm = 1m   …. m = 1 km    …. cm = 1 m 

 

 

 

 

 

 

 

Viết cm, m hay km vào chỗ chấm. 

a) Nhà để xe học sinh dài khoảng 50 …. 

b) Quãng đường từ Thành phố Hồ Chí Minh đến thành phố Tân An (Long An) dài khoảng 50 …. 

c) Bàn học cao khoảng 50 ….. 

 

 



 

Bài 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phương pháp: 

- Quan sát hình vẽ em xác định độ dài quãng đường từ A đến C (không đi qua B). 

- Quãng đường từ A đến C (đi qua B) = Quãng đường AB + Quãng đường BC. 

Cách giải: 

a) Quãng đường từ A đến C (không đi qua B) dài 12 km. 

b) Quãng đường từ A đến C (đi qua B) dài 6 + 8 = 14 km 

c) Quãng đường từ A đến C (không đi qua B) ngắn hơn quãng đường từ A đến C (đi qua B) là: 14 – 12 = 2 

km. 

Bài 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viết vào chỗ chấm. 

 

a) Quãng đường từ A đến C (không đi qua B) dài …….. 

b) Quãng đường từ A đến C (đi qua B) dài …………. 

c) Quãng đường từ A đến C (không đi qua B) ngắn hơn quãng đường từ A đến C (đi qua B) là: …. 

 

 

Bảng dưới đây cho biết độ dài quãng đường từ nhà mỗi bạn đến trường. 

 

 

 



 

Phương pháp: 

Áp dung cách đổi: 1 km = 1 000 m 

So sánh quãng đường từ nhà mỗi bạn đến trường (cùng đơn vị đo) rồi điền đ, s thích hợp vào chỗ trống. 

Cách giải: 

Đổi 1 km = 1 000 m 

Ta có 709 < 790 < 800 < 1 000 

Nên quãng đường từ nhà Nga đến trường xa nhất. 

Đường nhà Sơn đến trường là ngắn nhất. 

Ta điền như sau: 

 

Bài 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Phương pháp: 

Quãng đường từ nhà Ngân đến thành phố Cần Thơ = 48 km + 102 km 

Cách giải: 

Quãng đường từ nhà Ngân đến thành phố Cần Thơ dài số ki-lô-mét là 

48 + 102 = 150 (km) 

Đáp số: 150 km 
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Xe đưa gia đình bạn Ngân từ nhà về thành phố Cần Thơ. Khi xe đi được 48 km thì thấy cột cây số như 

hình bên. Hỏi quãng đường từ nhà bạn Ngân đến thành phố Cần Thơ dài bao nhiêu ki-lô-mét? 

 

 

 

 


